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DANH SÁCH SINH VIÊN  
Lớp: Phát triển Nông thôn A1 (CA887A1) 

Khóa 34  

TT MSSV Họ và tên  Ngày sinh Nữ E-mail  Ghi chú 

01 4085515 Nguyễn Thị Mỹ Chi 02-01-1990 X ntmchi15@student.ctu.edu.vn  

02 4085516 Nguyễn Hoàng Danh 10-02-1990  nhdanh16@student.ctu.edu.vn  

03 4085518 Thạch Tuấn Dũng 20-09-1986  ttdung18@student.ctu.edu.vn Phó BT CĐ 

04 4085520 Thái Dương 22-10-1990  tduong20@student.ctu.edu.vn  

05 4085525 Danh Ngọc Hải 12-06-1989  dnhai25@student.ctu.edu.vn  

06 4085526 Trần Minh Hải 1987  tmhai26@student.ctu.edu.vn  

07 4085528 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 01-02-1989 X ntmhang28@student.ctu.edu.vn  

08 4085529 Huỳnh Diệu Hiền 18-08-1990 X hdhien29@student.ctu.edu.vn  

09 4085530 Huỳnh Hữu Hiệp 06-11-1990  hhhiep30@student.ctu.edu.vn LP.học tập 

10 4085534 Nguyễn Thị Huệ 19-01-1989 X nthue34@student.ctu.edu.vn  

11 4085536 Mã Trấn Hưng 05-02-1990  mthung36@student.ctu.edu.vn  

12 4085537 Nguyễn Quốc  Khánh 28-06-1988  nqkhanh37@student.ctu.edu.vn  

13 4085539 Đào Thị Tuyết Lan 26-05-1989 X dttlan39@student.ctu.edu.vn  

14 4085540 Trần Thị Thùy Linh 20-04-1990 X tttlinh40@student.ctu.edu.vn Bí thư  CĐ 

15 4085545 Huỳnh Thị Huỳnh Mai 06-11-1987 X hthmai45@student.ctu.edu.vn  

16 4085546 Lê Nhựt Minh 16-10-1990  lnminh46@student.ctu.edu.vn  

17 4085550 Nguyễn Hồng Nghi 23-09-1989 X nhnghi50@student.ctu.edu.vn  

18 4085551 Lâm Kim Ngoan 300590  lkngoan21@student.ctu.edu.vn  

19 4085552 Phan Thị Thanh Nhàn 07-08-1990 X pttnhan52@student.ctu.edu.vn  

20 4085554 Vỏ Thị Yến Nhi 22-12-1990 X vtynhi54@student.ctu.edu.vn  

21 4085557 TrầnVăn Nhựng 30-06-1989  tvnhung57@student.ctu.edu.vn Lớp trưởng 

22 4085558 Võ Ngọc Nương 01-09-1989 X vnnuong58@student.ctu.edu.vn  

23 4085559 Lê Hồng Phong 20-10-1989  lhphong59@student.ctu.edu.vn  

24 4085560 Cù Ngọc Phúc 19-06-1990 X cnphuc60@student.ctu.edu.vn LP.đời sống 

25 4085561 Lê Lâm Tuyết Phương 10-02-1989 X lltphuong61@student.ctu.edu.vn  

26 4085565 Lê Văn Quyến 12-07-1988  lvquyen65@student.ctu.edu.vn  

27 4085567 Kim Ngọc Tâm 08-10-1986  kntam67@student.ctu.edu.vn  

28 4085569 Lê Minh Tân 22-12-1988  lmtan69@student.ctu.edu.vn  

29 4085570 Đào Văn Thành 09-10-1989  dvthanh70@student.ctu.edu.vn  

30 4085572 Nguyễn Văn Thảo 04-05-1987  nvthao72@student.ctu.edu.vn  

31 4085573 Dương Kim Thoa 04-03-1989 X dkthoa73@student.ctu.edu.vn  

32 4085574 Lê Vĩnh Thôn 22-08-1990  lvthon74@student.ctu.edu.vn  



 
 
Danh sách có 47 sinh viên. Trong đó: 
- 22 nữ 
- 25 nam 

 

33 4085576 Võ Hồng Thúy 03-09-1990 X vhthuy76@student.ctu.edu.vn  

34 4085577 Lê Văn Thừa 04-11-1987  lvthua77@student.ctu.edu.vn  

35 4085578 Giang Thị Lệ Thương 24-03-1988 X gtlthuong78@student.ctu.edu.vn  

36 4085580 Đinh Đức Tính 14-03-1989  ddtinh80@student.ctu.edu.vn LP. P.trào 

37 4085581 Trần Văn Toàn 08-07-1990  tvtoan84@student.ctu.edu.vn  

38 4085582 Phạm Thị Thùy Trang 12-04-1989 X ptttrang82@student.ctu.edu.vn  

39 4085584 Lê Thành Trung 1989  lttrung84@student.ctu.edu.vn  

40 4085586 Lê Văn Xuân Trường 12-10-1989  lvxtruong86@student.ctu.edu.vn  

41 4085587 Huỳnh Quốc Tuấn 14-10-1990  hqtuan87@student.ctu.edu.vn  

42 4085589 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 27-06-1990 X ntttuyen89@student.ctu.edu.vn  

43 4085590 Lê Văn Út 1989  lvut90@student.ctu.edu.vn  

44 4085591 Trần Thị Bích Vân 02-05-1990 X ttbvan91@student.ctu.edu.vn  

45 4085592 Trương Thị Cẩm Vân 20-10-1987 X ttcvan92@student.ctu.edu.vn  

46 4085594 Nguyễn Thị Xây 28-11-1990 X ntxay94@student.ctu.edu.vn  

47 4085595 Trương Thị Kim Yến 09-09-1990 X ttkyen95@student.ctu.edu.vn  
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DANH SÁCH SINH VIÊN 

Lớp: Phát triển Nông thôn A2 (CA887A2) 
Khóa: 34 

 

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ E-mail Ghi chú 

01 4085596 Lê Văn An 20-02-1990  
lvan96@student.ctu.edu.vn   

02 4085597 Nguyễn Văn Bắc 1986  
nvbac97@student.ctu.edu.vn   

03 4085600 Trần Thị Thu Diễm 08-07-1989 X 
tttdiem00@student.ctu.edu.vn   

04 4085601 Nguyễn Thị Thùy Dung 28-04-1988 X 
nttdung01@student.ctu.edu.vn   

05 4085603 Lê  Duy 06-09-1990  
lduy03@student.ctu.edu.vn   

06 4085604 Phạm Văn Đàng 25-06-1989  
pvdang04@student.ctu.edu.vn LP. học tập 

07 4085605 Huỳnh Thị Anh Đào 20-06-1989 X 
htadao05@student.ctu.edu.vn BT chi đoàn 

08 4085608 Phạm Tiền Giang 19-05-1989  
ptgiang08@student.ctu.edu.vn   

09 4085609 Lê Thanh Hải 27-06-1986  
lthai09@student.ctu.edu.vn   

10 4085610 Võ Thanh Hải 23-02-89  
vthai10@student.ctu.edu.vn   

11 4085612 Dương Thị Hoài Hặng 02-06-1990 X 
dhhang12@student.ctu.edu.vn   

12 4085613 Nguyễn Thị Thanh Hiền 20-12-1989 X 
ntthien13@student.ctu.edu.vn   

13 4085614 Nguyễn Văn Hiệp 01-01-1989  
nvhiep@student.ctu.edu.vn Lớp trưởng 

14 4085616 Danh Văn Hoài 12-05-1987  
dvhoai16@student.ctu.edu.vn LP. P. trào 

15 4085617 Dương Thị Huệ 03-03-1986 X 
dthue17@student.ctu.edu.vn   

16 4085619 Hứa Thị Huỳnh     1989 X 
hthuynh19@student.ctu.edu.vn   

17 4085621 Tô Đăng Khoa 14-01-1990  
tdkhoa21@student.ctu.edu.vn   

18 4085622 Lưu Thị Thúy Kiều 11-10-1989 X 
ltkieu22@student.ctu.edu.vn   

19 4085624 Nguyễn Thị Linh 10-12-1990 X 
ntlinh24@student.ctu.edu.vn   

20 4085625 Nguyễn Mỹ Lộc 19-08-1990 X 
nmloc25@student.ctu.edu.vn   

21 4085626 Nguyễn Thị Lụa 03-06-1989 X 
ntlua26@student.ctu.edu.vn   

22 4085627 Võ Thị Tao Ly 08-03-1990 X 
vttly27@student.ctu.edu.vn   

23 4085630 Danh Hồng Minh 20-05-1986  
dhminh30@student.ctu.edu.vn   

24 4085631 Phạm Hoàng Nam 22-09-1989  
phnam31@student.ctu.edu.vn   

25 4085632 Đào Thị Ngà 20-03-1990 X 
dtnga32@student.ctu.edu.vn   

26 4085635 Trần Nguyễn Như Ngọc 19-04-1990 X 
tnnngoc35@student.ctu.edu.vn   

27 4085637 Nguyễn Thị Yến Nhi     1990 X 
ntynhi37@student.ctu.edu.vn   

28 4085639 Mai Thị Cẩm Nhung 15-06-1990 X 
mtcnhung39@student.ctu.edu.vn  

29 4085640 Dương Hạnh Thúy Nhung 10-02-1988 X 
dhtnhung40@student.ctu.edu.vn LP. đời sống 

30 4085641 Hà Thị Nỉ 25-09-1990 X 
htni41@student.ctu.edu.vn   

31 4085643 Phan Thanh Phong 29-11-1989  
ptphong43@student.ctu.edu.vn   
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32 4085644 Trần Hoài Phúc 16-09-1987  
thphuc44@student.ctu.edu.vn UV BCH CĐ  

33 4085645 Trần Thị Phương    1990 X 
ttphuong45@student.ctu.edu.vn   

34 4085647 Quách Kim Phượng 01-02-1989 X 
qkphuong47@student.ctu.edu.vn Phó BT CĐ 

35 4085648 Lê Bửu Minh Quân 22-08-1990  
lbmquan48@student.ctu.edu.vn   

36 4085649 Danh Chanh Đà Ra 15-04-1988  
dcdra49@student.ctu.edu.vn   

37 4085650 Hồ Minh Tâm 01-01-1990  
hmtam50@student.ctu.edu.vn   

38 4085656 Nguyễn Ngọc Thịnh 22-02-1990  
ntthinh56@student.ctu.edu.vn   

39 4085660 Võ Minh Thúy 02-10-1988 X 
vmthuy60@student.ctu.edu.vn   

40 4085663 Hứa Trí Tín 10-07-1990  
httin63@student.ctu.edu.vn   

41 4085664 Lê Công Toại 30-04-1990  
lctoai64@student.ctu.edu.vn   

42 4085665 Trương Minh Toàn     1990  
tmtoan65@student.ctu.edu.vn   

43 4085666 Đinh Thị Thùy Trang 27-08-1989 X 
dtttrang66@student.ctu.edu.vn   

44 4085667 Nguyễn Thị Kim Trong     1990 X 
nktrong67@student.ctu.edu.vn   

45 4085668 Trần Thanh Trường 19-04-1990  
tttruong68@student.ctu.edu.vn   

46 4085671 Trần VănTùng 20-02-1989  
tvtung71@student.ctu.edu.vn   

47 4085672 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 03-07-1988 X 
ntntuyen72@student.ctu.edu.vn   

48 4085673 Thạch Thị Thanh Tuyết 1988 X 
ttttuyet73@student.ctu.edu.vn   

49 4085674 Lý Thanh Văn 02-06-1989  
ltvan74@student.ctu.edu.vn   

50 4085677 Nguyễn Hồng Vui 17-10-1990 X 
nhvui77@student.ctu.edu.vn   

51 4085678 Nguyễn Thị Yến 07-05-1989 X 
ntyen78@student.ctu.edu.vn   

 

Danh sách có 51 sinh viên. Trong đó: 
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